BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 8

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

A. Vì lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội dần, co lại, làm săm bị xẹp

B. Vì săm xe làm bằng cao su là chất đàn hồi, nên sau khi giãn ra thì tự động co lại.

C.Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần.

D.Vì cao su dùng làm săm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên săm bị xẹp.

Câu 2: Trong các câu sau câu nàosai:

A.Khoảng cách giữa các phân tử trong chất lỏng nhỏ hơn trong không khí.

B. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn nhỏ hơn trong chất khí.

C. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn lớn hơn trong chất khí.

D. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất khí có thể thay đổi.
Câu 3: Chọn câu đúng:

A. Cùng trong một điều kiện như nhau, thể tích của khối không khí nào càng nhỏ thì khoảng cách giữa các phân tử không khí càng lớn.

B. Cùng trong một điều kiện như nhau, khối lượng của khối không khí nào càng lớn thì khoảng cách giữa các phân tử không khí càng lớn.

C.Cùng trong một điều kiện như nhau, khối không khí nào càng loãng thì khoảng cách giữa các phân tử không khí càng lớn.

D.Cùng trong một điều kiện như nhau, khối không khí nào càng loãng thì khoảng cách giữa các phân tử không khí càng nhỏ.

Câu 4: Có nửa cốc rượu và nửa cốc nước đựng trong hai cốc giống hệt nhau. Khi đổ nước vào rượu thì chúng ta sẽ thu được:

A. Đầy một cốc có cả rượu và nước.

B.Được một cốc có cả rượu và nước nhưng chưa đầy.

C.Có một phần nước và rượu bị tràn ra ngoài do cốc quá đầy.

D. Đáp án A và B đúng.

Câu 5:Tính chất nào sau đây không phải của phân tử chất khí ?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của khí càng thấp.

C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng cao.

D. Chuyển động không hỗn độn.

Câu 6: Đơn vị của nhiệt lượng là:

	A. J
	B. J/s
	C. W
	D. J.s


Câu 7: Nhiệt do ngọn nến tỏa ra theo hướng nào?
	A. Hướng từ dưới lên.
	C. Hướng sang ngang.

	B. Hướng từ trên xuống.
	D. Theo mọi hướng.


Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của vật?

A. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

B. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh thì cũng đều có nhiệt năng.

C. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.

D. Chỉ những vật trọng lượng riêng lớn mới có nhiệt năng.

Câu 9: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?
	A. Vì nhôm mỏng hơn.
	C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.

	B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.
	D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.


Câu 10: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng?
	A. Đồng, nước, thủy tinh, không khí.
	C. Thủy tinh, đồng, nước, không khí.

	B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí.
	D. Không khí, nước, thủy tinh, đồng.


Câu 11:Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền

A. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

B. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

C. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 12: Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?
A. Mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệt.

B. Chỉ có những vật bề mặt xù xì và màu sẫm mới có thể phát ra tia nhiệt.

C. Chỉ có những vật bề mặt bóng và màu sáng mới có thể phát ra tia nhiệt.

D. Chỉ có Mặt Trời mới có thể phát ra tia nhiệt.

Câu 13: Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng:
	A. dẫn nhiệt
	B. bức xạ nhiệt
	C. đối lưu
	D. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt.


Câu 14:  Trong chân không một miếng đồng được đun nóng có thể truyền nhiệt cho một miếng đồng không được đun nóng ( 2 miếng để cách xa nhau).
A. chỉ bằng bức xạ nhiệt

B. chỉ bằng bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt

C. chỉ bằng bức xạ nhiệt và đối lưu

D. bằng cả bức xạ nhiệt, dẫn nhiệt và đối lưu.

Câu 15: Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.

B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò.

C. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.
II. TỰ LUẬN

Câu 1: Để đun 2kg nước đến 1000C, người ta cần cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 588 kJ. Hỏi nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
Câu 2: Để đun nóng 5 lít nước từ 200C lên 400C cần bao nhiêu nhiệt lượng? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK

Câu 3: Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kgK. Khối lượng nước ở nhiệt độ 100C. Sau khi được cung cấp nhiệt lượng 12,6 kJ, nước tăng lên đến nhiệt độ 150C. Khối lượng của nước là bao nhiêu?

Câu 4: Khối đồng có khối lượng m = 100g ở nhiệt độ 100C, sau khi nhận nhiệt lượng 380J thì tăng lên đến nhiệt độ 200C. Tính nhiệt dung riêng của đồng?

Câu 5: Đổ 200g nước ở nhiệt độ t1 = 20oC vào 300g nước ở nhiệt độ t2. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ là 65oC. Tìm nhiệt độ t2 ?

